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STT Họ và tên Chức 
vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến Tổng 

điểm
Xếp 
loại

Ghi 
chú

1 Vũ Văn Nguyện
Hiệu 

trưởng
Trường PTDTBT 

TH Nậm Pố

Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu môn 
Tiếng Việt cho học sinh lớp 2A1 trường 
PTDTBT TH Nậm Pố.

89 Đạt  

2 Bùi Thị Thanh Tuyền
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Tổ chức hoạt động đọc mở rộng theo hướng phát 
triển năng lực đọc cho học sinh lớp 2A3 trường 
PTDTBT Tiểu học Nậm Pố.

88 Đạt  

3 Vương Thị Thuý Mơ
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp ứng dụng kể chuyện toán học 
nhằm phát triển năng lực giao tiếp, tư duy logic 
và sự tự tin cho học sinh lớp 2A1 trường 
PTDTBT TH Nậm Pố.

88 Đạt  

4 Bùi Văn Đạt
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

5  Trần Bá Ánh
P. 

Hiệu 
trưởng

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp cải thiện và nâng cao chất 
lượng học tập nội dung Luyện từ và câu Tiếng 
Việt lớp 4.

86 Đạt
Đồng 

tác 
giả



6 Dương Xuân Kiên
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả cảnh – 
tả người cho học sinh lớp 5A1 trường PTDTBT 
TH Nậm Pố.

85 Đạt  

7 Triệu Thị Lựu
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Nâng cao hứng thú giúp học tốt môn Toán cho 
học sinh lớp 3A2 trường PTDTBT TH Nậm Pố 
thông qua lồng ghép một số trò chơi học tập theo 
chương trình GDPT 2018.

84 Đạt  

8 Hà Thị Hương Lan
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Xây dựng môi trường học tập sáng tạo trong môn 
Mĩ thuật lớp 5.

84 Đạt  

9 Vàng Thị Ngọc
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng đọc trong giai 
đoạn học âm, vần cho học sinh lớp 1A1 trường 
PTDTBT tiểu học Nậm Pố.

83 Đạt  

10 Đinh Thị Châm
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một sô biện pháp tổ chức hoạt động nhóm nhằm 
phát triển kĩ năng nghe nói cho học sinh lơp 2A2 
PTDTBT tiểu học Nậm Pố.

80 Đạt  

11 Trần Thị Bến
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số phương pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn 
cho học sinh lớp 2A3 trường PTDTBT Tiểu học 
Nậm Pố.

79 Đạt  

12 Khoàng Thị Thái
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học 
nội dung luyện từ và câu môn Tiếng Việt giúp 
học sinh lớp 5A5 tiếp thu kiến thức hiệu quả.

78 Đạt  



13 Quàng Thị Ngân
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số giải pháp tổ chức đa dạng hoạt động học 
tập theo nhóm để rèn kĩ năng nói và nghe môn 
Tiếng Việt cho học sinh lớp 5A3 trường 
PTDTBT Tiểu học Nậm Pố.

77 Đạt  

14 Lưu Xuân Thịnh
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm khi dạy 
đơn vị đo đại lượng Toán 4 nhằm phát huy năng 
kực toán học cho học sinh lớp 4A4  Trường 
PTDTBT Tiểu học Nậm Pố.

76 Đạt  

15 Bùi Linh Chi
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
THCS Chung Chải

Biện pháp dạy học sinh Lớp 3 là người dân tộc 
thiểu số hứng thú học từ vựng Tiếng Anh tại 
Trường PTDT bán trú Tiểu Học Nậm Pố

76 Đạt  

16 Nguyễn Tiến Hoàng
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Vận dụng  hoạt động trải nghiệm – thực hành để 
nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu văn bản cho học 
sinh lớp 4A5 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 
Pố.

76 Đạt  

17 Vũ Thị nguyệt 
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

18 Đỗ Thị Thuỷ
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Giải pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 
1A4 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố.

75 Đạt
Đồng 

tác 
giả



19 Đỗ Thị Lệ
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn 
thư - lưu trữ ở Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 
Pố.

75 Đạt  

20 Hà Thị Quyên
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 
1A7.

75 Đạt  

21 Lò Văn Minh
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp rèn kĩ năng luyện viết đoạn văn 
cho học sinh lớp 3A3 theo chương trình GDPT 
2018.

73 Đạt  

22 Nguyễn Thị Hạnh
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học từ 
vựng cho học sinh lớp 5A2 Trường PTDTBT 
Tiểu học Nậm Pố.

72 Đạt  

23 Điêu Thị Dinh
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của học 
sinh lớp 5A2 khi học chủ đề các phép tính với số 
thập phân.

72 Đạt  

24 Nguyễn Trung Thành
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1A3. 71 Đạt  

25 Pờ Chinh Ly
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Sử dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao kĩ năng 
đọc cho học sinh lớp 5A4 Trường PTDTBT Tiểu 
học Nậm Pố.

71 Đạt  

26 Đặng Thị Huê
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc nhanh, viết 
đúng cho học sinh lớp 2A4 trường PTDTBT tiểu 
học Nậm Pố.

71 Đạt  



27 Ngô Văn Thành
Giáo 
viên

Trường PTDTBT 
TH Nậm Pố

Nâng cao kỹ năng an toàn văn minh khi tham gia 
môi trường mạng cho học sinh tiểu học.

71 Đạt  

NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG
(Kí, ghi rõ họ tên) (Kí tên, đóng dấu)

Hà Thị Hương Lan                     Vũ Văn Nguyện
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